
STT Nội dung ĐVT ĐƠn giá (vnd) Số lượng Thành tiền (vnd)
1 Rau câu thùng 72,000              10 720,000                         
2 Bánh Chocopie bịch 12 cái 15,000              60 900,000                         
3 Bịch kẹo bịch 5,000                300 1,500,000                     
4 Bánh bạc hộp 6,500                300 1,950,000                     
5 Bánh Solite hộp 33,000              15 495,000                         
6 Đậu phộng bịch 700                    300 210,000                         
7 Bánh gạo bịch bự 65,000              3 195,000                         
8 Kẹp mút bịch 40 cây 30,000              5 150,000                         
9 Bánh trung thu cái 20,000              300 6,000,000                     

10 Đèn sạc năng lượng mặt trời cái 44,000              171 7,524,000                     
11 Lưới B40 m 50,000              80 4,000,000                     
12 Trụ bê tông + vận chuyển trụ 30 3,400,000                     
13 Thịt đùi + nạc xay kg 50,000              15 750,000                         
14 Đùi gà kg 40,000              30 1,200,000                     
15 Cá viên kg 25,000              20 500,000                         
16 Nui kg 15,000              20 300,000                         
17 Dưa hấu kg 8,500                35 297,500                         
18 Ổi kg 9,900                12 118,800                         
19 Rau câu dẻo bịch 41,900              3 125,700                         
20 Tương cà cholimex chai 2l 22,000              2 44,000                           
21 Tắc kg 10,000              5 50,000                           
22 Dây kéo co 300,000                         
23 Tượng & cọ & màu 220,000                         
24 Bao xốp sọc kg 42,000              6 252,000                         
25 Bao 50 kg 36,000              6 216,000                         
26 Bao chia rau câu kg 38,000              1 38,000                           
27 Bao chia đường kg 40,000              1 40,000                           
28 Bao đựng quần áo kg 50,000              2 100,000                         
29 Giấy kiếng gói tập cái 3,000                30 90,000                           
30 Đồ cắt băng keo cái 18,000              2 36,000                           
31 Cây dựng bạt + dây 140,000                         
32 Cục đổi điện cái 150,000            1 150,000                         
33 Áo phao cho TNV cái 42,000              50 2,100,000                     

34,112,000                   
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